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Công 
nghệ

Tiếng 
Anh

Tin học

1 111001 Nguyễn Hoàng An 27/04/2007 11T X X X X X X X

2 111002 Võ Trần Duy An 02/01/2007 11V X X X X X X X

3 111003 Trịnh Khánh Dũng 28/01/2007 11TI X X X X X X X

4 111004 Võ Thành Đạt 06/03/2007 11A X X X X X X X

5 111005 Bành Gia Huân 09/10/2007 11A X X X X X X X

6 111006 Nguyễn Hoàng Gia Huy 08/07/2007 11H X X X X X X X

7 111007 Lê Minh Hưng 19/01/2007 11L X X X X X X X

8 111008 Thái Thị Thùy Linh 19/03/2007 11V X X X X X X X

9 111009 Lê Thành Luân 27/03/2007 11L X X X X X X X

10 111010 Mai Thảo Nguyên 06/03/2007 11H X X X X X X X

11 111011 Nguyễn Trọng Nhân 23/06/2007 11L X X X X X X X

12 111012 Huỳnh Anh Nhật 29/09/2007 11TI X X X X X X X

13 111013 Lê Kiến Thành 04/06/2007 11TI X X X X X X X

14 111014 Phạm Minh Tiến 04/07/2007 11A2 X X X X X X X X

15 111015 Ngô Huy Tín 30/08/2007 11TI X X X X X X X

16 111016 Đoàn Trung Trực 06/08/2007 11T X X X X X X X

17 111017 Nguyễn Nhật Trường 17/06/2007 11T X X X X X X X

18 111018 Trần Ngọc Tuyên 04/02/2007 11T X X X X X X X
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